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TT 
Bên cung ứng 

DVMTR  
Thôn 

 Diện tích 

cung ứng 

DVMTR (ha)  

 Diện tích được 

chi trả 

DVMTR (ha)  

 Đơn giá chi trả 

cho 01 ha rừng 

(đồng/ha)  

 Số tiền được 

chi trả (đồng)  

[1] [2] [3]  [4]   [5]  [6] [7=5*6] 

  
 Xã Đăk Nên (79 hộ gia đình, cá 

nhân; 10 cộng đồng)  
2.700,91 2.430,82 

 
1.132.255.051 

A Hộ gia đình, cá nhân (79 hộ) 697,09 627,38 
 

292.228.795 

I Đã mở tài khoản ngân hàng         612,49           551,24         256.763.423  

1 A Bâu (A Thời)  Tu Rét 7,00 6,30 465.792 2.934.488 

2 A Ben ( Vắt)  Tu Rét 9,90 8,91 465.792 4.150.203 

3 A Brai  Tu Rét 9,80 8,82 465.792 4.108.282 

4 A Bum  Tu Rét 6,70 6,03 465.792 2.808.723 

5 A Chuân  Tu Rét 7,40 6,66 465.792 3.102.172 

6 A Dáo  Tu Rét 9,20 8,28 465.792 3.856.754 

7 A Đê  Tu Rét 9,40 8,46 465.792 3.940.597 

8 A Điểu  Tu Rét 7,40 6,66 465.792 3.102.172 

9 A Đinh  Tu Rét 8,20 7,38 465.792 3.437.542 

10 A Đôi (A)  Tu Rét 9,20 8,28 465.792 3.856.754 

11 A Dũng  Tu Rét 9,90 8,91 465.792 4.150.203 

12 A Hiệp  Tu Rét 9,60 8,64 465.792 4.024.439 

13 A Hiếu Tu Rét 5,90 5,31 465.792 2.473.353 

14 A Hơn  Tu Rét 9,90 8,91 465.792 4.150.203 



TT 
Bên cung ứng 

DVMTR  
Thôn 

 Diện tích 

cung ứng 

DVMTR (ha)  

 Diện tích được 

chi trả 

DVMTR (ha)  

 Đơn giá chi trả 

bình quân cho 

01 ha rừng 

(đồng/ha)  

 Số tiền được 

chi trả (đồng)  

[1] [2] [3]  [4]   [5]  [6] [7=5*6] 

15 A HRun (Hrum) Tu Rét 9,90 8,91 465.792 4.150.203 

16 A Hương  Tu Rét 8,50 7,65 465.792 3.563.306 

17 A Khô (a)  Tu Rét 10,00 9,00 465.792 4.192.124 

18 A Khương  Tu Rét 5,60 5,04 465.792 2.347.590 

19 A Klik  Tu Rét 9,10 8,19 465.792 3.814.833 

20 A Lấc  Tu Rét 8,60 7,74 465.792 3.605.227 

21 A Liên  Tu Rét 9,40 8,46 465.792 3.940.597 

22 A Liếu Tu Rét 8,80 7,92 465.792 3.689.069 

23 A Lơn  Tu Rét 9,00 8,10 465.792 3.772.912 

24 A Luôn  Tu Rét 9,80 8,82 465.792 4.108.282 

25 A Manh  Tu Rét 8,30 7,47 465.792 3.479.463 

26 A Môn  Tu Rét 9,30 8,37 465.792 3.898.676 

27 A Nâng  Tu Rét 7,40 6,66 465.792 3.102.172 

28 A No (B)  Tu Rét 9,90 8,91 465.792 4.150.203 

29 A Nôm  Tu Rét 9,50 8,55 465.792 3.982.518 

30 A Sẽ  Tu Rét 7,31 6,58 465.792 3.064.443 

31 A Sơn  Tu Rét 10,00 9,00 465.792 4.192.124 

32 A Thao Tu Rét 9,20 8,28 465.792 3.856.754 

33 A Trăm Tu Rét 9,10 8,19 465.792 3.814.833 

34 A Trẻ  Tu Rét 8,90 8,01 465.792 3.730.991 

35 Côn  Tu Rét 10,00 9,00 465.792 4.192.124 

36 Đinh Văn Bôn  Tu Rét 9,60 8,64 465.792 4.024.439 

37 Đinh Văn Chi  Tu Rét 9,70 8,73 465.792 4.066.361 

38 Đinh Văn Lam  Tu Rét 8,76 7,88 465.792 3.672.301 

39 Đinh Văn Sơn  Tu Rét 10,00 9,00 465.792 4.192.124 

40 Đinh Văn Tình  Tu Rét 10,00 9,00 465.792 4.192.124 



TT 
Bên cung ứng 

DVMTR  
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 Diện tích 

cung ứng 
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[1] [2] [3]  [4]   [5]  [6] [7=5*6] 

41 Y Buốt  Tu Rét 7,20 6,48 465.792 3.018.330 

42 Y Năng  Tu Rét 6,00 5,40 465.792 2.515.275 

43 Y Neng  Tu Rét 9,12 8,21 465.792 3.823.217 

44 Y Văn  Tu Rét 8,80 7,92 465.792 3.689.069 

45 A Bông  Tu Thôn 9,50 8,55 465.792 3.982.518 

46 A Chương  Tu Thôn 9,90 8,91 465.792 4.150.203 

47 A Đâm  Tu Thôn 8,10 7,29 465.792 3.395.621 

48 A Đoàn  Tu Thôn 9,70 8,73 465.792 4.066.361 

49 A Đôn  Tu Thôn 9,80 8,82 465.792 4.108.282 

50 A Grot  Tu Thôn 10,00 9,00 465.792 4.192.124 

51 A Húc  Tu Thôn 7,50 6,75 465.792 3.144.093 

52 A Khưn  Tu Thôn 9,90 8,91 465.792 4.150.203 

53 A Liên  Tu Thôn 8,90 8,01 465.792 3.730.991 

54 A Lít (Lich)  Tu Thôn 9,70 8,73 465.792 4.066.361 

55 A Lúa  Tu Thôn 9,10 8,19 465.792 3.814.833 

56 A Na  Tu Thôn 8,30 7,47 465.792 3.479.463 

57 A Song  Tu Thôn 9,00 8,10 465.792 3.772.912 

58 A Thâm  Tu Thôn 9,00 8,10 465.792 3.772.912 

59 A Thanh Á Tu Thôn 8,30 7,47 465.792 3.479.463 

60 A Thiếu  Tu Thôn 7,20 6,48 465.792 3.018.330 

61 A Thinh  Tu Thôn 9,50 8,55 465.792 3.982.518 

62 A Thưa  Tu Thôn 8,80 7,92 465.792 3.689.069 

63 A Toang  Tu Thôn 9,20 8,28 465.792 3.856.754 

64 A Vải  Tu Thôn 8,90 8,01 465.792 3.730.991 

65 A Vỡ Tu Thôn 7,50 6,75 465.792 3.144.093 

66 Nguyễn Văn Bông Tu Thôn 8,90 8,01 465.792 3.730.991 



TT 
Bên cung ứng 

DVMTR  
Thôn 

 Diện tích 

cung ứng 

DVMTR (ha)  

 Diện tích được 

chi trả 
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[1] [2] [3]  [4]   [5]  [6] [7=5*6] 
67 Y Bên Tu Thôn 9,80 8,82 465.792 4.108.282 

68 Y Chà Tu Thôn 9,90 8,91 465.792 4.150.203 

69 Y Dư Tu Thôn 9,80 8,82 465.792 4.108.282 

II Chưa mở tài khoản ngân hàng           84,60             76,14           35.465.372  

1 A Bá Tu Rét 9,80 8,82 465.792 4.108.282 

2 A Đaì ( Đa)  Tu Rét 8,60 7,74 465.792 3.605.228 

3 A Danh  Tu Rét 8,80 7,92 465.792 3.689.069 

4 A Đinh(Han)  Tu Rét 9,60 8,64 465.792 4.024.440 

5 A Doa  Tu Rét 7,70 6,93 465.792 3.227.936 

6 A Hội  Tu Rét 7,90 7,11 465.792 3.311.778 

7 A Liếu (B)  Tu Rét 8,40 7,56 465.792 3.521.384 

8 A Trang  Tu Rét 7,40 6,66 465.792 3.102.172 

9 A Tứ  Tu Rét 8,10 7,29 465.792 3.395.621 

10 Y Thương  Tu Rét 8,30 7,47 465.792 3.479.463 

B Cộng đồng dân cư thôn 2.003,8 1.803,4 
 

840.026.256 

1 Tu Rét Tu Rét 349,05 314,145 465.792 146.326.100 

2 Tu Ngú Tu Ngú 286,52 257,868 465.792 120.112.746 

3 Tu Thôn Tu Thôn 327,92 295,128 465.792 137.468.141 

4 Đăk Lai Đăk Lai 341,39 307,251 465.792 143.114.932 

5 Đăk Lup Đăk Lup 249,46 224,514 465.792 104.576.733 

6 Đăk Puk Đăk Puk 52,49 47,241 465.792 22.004.461 

7 Đăk Tiêu Đăk Tiêu 132,1 118,89 465.792 55.377.962 

8 Làng vương Làng vương 76,19 68,571 465.792 31.939.795 

9 Xô Thác Xô Thác 89,46 80,514 465.792 37.502.744 

10 Xô Luông Xô Luông 99,24 89,316 465.792 41.602.642 
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